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BẢNG GIÁ CỬA NHÔM MAXPRO JAPAN
Áp dụng từ tháng 04/2023 đến khi có bảng giá mới

STT HỆ CỬA CHI TIẾT SẢN PHẨM ĐVT ĐƠN GIÁ
I. HỆ CỬA 83 THÔNG DỤNG

1 Vách kính

Thanh nhôm Maxpro Japan

m2 2,700,000Độ dày nhôm : 1.4mm
Màu sắc: Samphan, Đen mịn, Nâu thu, Trắng kem
Kính cường lực dày 8mm

2 Cửa sổ mở Quay, Hất, Lùa 
Hệ 83

Thanh nhôm Maxpro Japan

m2 3,950,000
Độ dày nhôm : 1.4mm
Màu sắc: Samphan, Đen mịn, Nâu thu, Trắng kem
Phụ Kiện : Bản lề Maxpro, Khóa Cmech - Mỹ
Kính cường lực dày 8mm

3 Cửa đi mở Quay, Mở lùa 
Hệ 83

Thanh nhôm Maxpro Japan

m2 4,300,000
Độ dày nhôm : 2.0mm
Màu sắc: Samphan, Đen mịn, Nâu thu, Trắng kem
Phụ Kiện : Bản lề Maxpro, Khóa Cmech - Mỹ
Kính cường lực dày 8mm

II. HỆ CỬA 80 - CỬA  ĐI MỞ XẾP TRƯỢT

1 Cửa đi mở xếp trượt hệ 80

Thanh nhôm Maxpro Japan

m2 5,200,000
Độ dày nhôm : 2.0mm
Màu sắc: Samphan, Đen mịn, Nâu thu, Trắng kem
Phụ Kiện : Cmech - Mỹ
Kính cường lực dày 8mm

III. HỆ CỬA 65 LUXURY

1 Cửa sổ mở Quay, Hất Hệ 
65

Thanh nhôm Maxpro Japan

m2 4,100,000
Độ dày nhôm : 1.4mm
Màu sắc: Samphan, Đen mịn, Nâu thu, Trắng kem
Phụ Kiện : Bản lề Maxpro, Khóa Cmech - Mỹ
Kính cường lực dày 8mm

2 Cửa đi mở Quay Hệ 65

Thanh nhôm Maxpro Japan

m2 4,500,000
Độ dày nhôm : 2.5mm
Màu sắc: Samphan, Đen mịn, Nâu thu, Trắng kem
Phụ Kiện : Bản lề Maxpro, Khóa Cmech - Mỹ
Kính cường lực dày 8mm

IV. HỆ CỬA 115 LUXURY - CỬA ĐI LÙA SIÊU CHỊU LỰC 

1 Cửa đi mở trượt Hệ 115

Thanh nhôm Maxpro Japan

m2 4,200,000
Độ dày nhôm : 2.0mm
Màu sắc: Samphan, Đen mịn, Nâu thu, Trắng kem
Phụ Kiện : Cmech - Mỹ
Kính cường lực dày 8mm

PHỤ LỤC
1 Dùng kính Cường lực 10mm +100.000đ/m2
2 Dùng kính hộp cách âm cách nhiệt dày 19mm (5-9-5) +450.000đ/m2
3 Dùng kính hộp cách âm cách nhiệt dày 16mm (5-6-5) - Nan trang trí +850.000đ/m2

*Ghi chú :
- Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10% ( Nếu có )
- Đơn giá bao gồm sản xuất, lắp đặt hoàn chỉnh tại công trình
- Miễn phí vận chuyển bán kính <20km  đối với đơn hàng giá trị lớn hơn 20 triệu đồng
- Báo giá trên là báo giá tạm tính theo kích thước cơ bản, Báo giá chi tiết chính xác là báo giá khi đo đạt trực tiếp từng 
bộ cửa tại công trình
- Ốc vít liên kết phụ kiện Inox 410, Ron EDPM đồng bộ kín khít tuyệt đối , Silicone Ankasil 950
- Đơn giá áp dụng cho cửa kính suốt, không bao gồm chia đố (nếu có)


